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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 20/2017/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 
có giao dịch liên kết 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 
năm 2013;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 
năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 

có giao dịch liên kết. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác 

định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định 
giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh 
giao dịch liên kết.  

2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các 
giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế có 
quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ các giao dịch kinh 
doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người 

nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai 
và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 
Nghị định này. 

2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. 
3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy 

định về quản lý giá của giao dịch liên kết, bao gồm cả Cơ quan thuế của quốc gia, 
vùng lãnh thổ có Hiệp định thuế đang còn hiệu lực với Việt Nam. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng  
1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch 

liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, 
tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với 
các giao dịch độc lập có cùng điều kiện. 

2. Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên 
kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định 
hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của 
doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên 
kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này. 

3. Nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa 
các bên độc lập, không có quan hệ liên kết tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi 
hành tại Việt Nam.  

Điều 4. Giải thích từ ngữ  
1. “Hiệp định thuế” là thuật ngữ rút gọn của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 

và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký kết giữa 
Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ và Hiệp định sửa đổi, bổ sung các Hiệp 
định hiện có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.  

2. “Cơ quan thuế đối tác” là Cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ ký kết Hiệp 
định thuế với Việt Nam.  

3. “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, 
mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài 
chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, 
chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung 
nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa 
các bên liên kết.  

4. “Giao dịch độc lập” là giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết.  
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5. “Đối tượng so sánh độc lập” là các giao dịch độc lập hoặc doanh nghiệp 
thực hiện giao dịch độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích so sánh, xác định 
đối tượng so sánh tương đồng để xác định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ 
lợi nhuận nhằm xác định nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước của người 
nộp thuế, đảm bảo đúng quy định của Luật quản lý thuế và Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp.  

6. “Khác biệt trọng yếu” là khác biệt về thông tin hoặc dữ liệu có ảnh hưởng 
quan trọng hoặc đáng kể đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phân bổ lợi nhuận 
của các bên tham gia giao dịch.  

7. “Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế” là các thông tin, dữ liệu do Cơ quan thuế 
xây dựng, quản lý theo quy định tại Luật quản lý thuế liên quan đến việc xác định 
nghĩa vụ thuế của người nộp thuế do cơ quan thuế thu thập, phân tích, lưu giữ, cập 
nhật và quản lý từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả cơ sở dữ liệu và thông tin trao 
đổi với các cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.  

8. Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình thức” là nguyên tắc nhằm phân tích 
hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để xác định bản chất của giao 
dịch liên kết làm cơ sở đối chiếu với các giao dịch độc lập tương đương, đảm bảo 
các giao dịch liên kết thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, tài chính được 
tiến hành giữa các bên không có quan hệ liên kết, không để các quan hệ liên kết 
này chi phối làm sai lệch nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của người nộp 
thuế. Nguyên tắc này căn cứ dữ liệu, thực tế thực hiện giao dịch giữa các bên liên 
kết để so sánh với giao dịch độc lập trong điều kiện tương đồng, không phụ thuộc 
hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp đồng, văn bản giữa các bên có 
quan hệ liên kết. Việc xác định bản chất quan hệ kinh tế, tài chính, thương mại của 
giao dịch liên kết được thực hiện dựa trên so sánh, đối chiếu với các giao dịch độc 
lập có điều kiện tương đồng.  

9. “Khoảng giá trị giao dịch độc lập” là tập hợp các giá trị về mức giá; tỷ suất 
lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập được Cơ 
quan thuế và người nộp thuế lựa chọn trên cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 9 Nghị 
định này. Các giá trị thuộc tập hợp này có mức độ so sánh tin cậy tương đương 
nhau. Trong trường hợp cần thiết, áp dụng phương pháp xác suất thống kê để xác 
định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn và giá trị giữa mang tính chất đại diện, 
phổ quát, phổ biến nhằm tăng độ tin cậy của tập hợp các đối tượng so sánh độc lập. 

10. “Công ty mẹ tối cao của tập đoàn” là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân 
có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại các pháp nhân khác của một tập đoàn 
đa quốc gia và không bị sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính 
hợp nhất của Công ty mẹ tối cao của tập đoàn không được hợp nhất vào bất kỳ báo 
cáo tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn cầu.  
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Chương II 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

 
Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết 
1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có 

mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: 
a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp 

vốn hoặc đầu tư vào bên kia; 
b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn 

hoặc đầu tư của một bên khác. 
2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau: 
a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của 

chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;  
b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên 

thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;  
c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh 

nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh 
nghiệp kia; 

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới 
bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ 
nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) 
với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh 
nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của 
doanh nghiệp đi vay;  

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm 
quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên 
được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh 
đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một 
thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính 
sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;  

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có 
một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc 
hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;  

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài 
chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ 
vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, 
em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà 
ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;  
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h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc 
cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua 
vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành 
doanh nghiệp; 

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát 
quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.  

Điều 6. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, 
xác định giá giao dịch liên kết 

1. Nguyên tắc phân tích so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản 
chất quyết định hình thức để xác định bản chất giao dịch liên kết có tính chất tương 
đồng với các đối tượng so sánh độc lập.  

a) Bản chất giao dịch được đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa 
thuận giao dịch của các bên liên kết với thực tiễn thực hiện của các bên. Trường 
hợp người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết nhưng không có thỏa thuận bằng 
văn bản hoặc thỏa thuận không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập hoặc thực tế 
thực hiện không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập giữa các bên không có quan 
hệ liên kết, giao dịch liên kết phải được xác định theo đúng bản chất kinh doanh 
giữa các bên độc lập, cụ thể: Bên liên kết nhận doanh thu, lợi nhuận từ giao dịch 
liên kết với người nộp thuế phải có quyền sở hữu và kiểm soát rủi ro kinh doanh 
đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại lợi ích kinh tế và 
các quyền tạo ra thu nhập từ cổ phần, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác và 
người nộp thuế phát sinh chi phí từ giao dịch với bên liên kết phải nhận được lợi 
ích, giá trị kinh tế trực tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế phù hợp nguyên tắc giao dịch 
độc lập; 

b) Bản chất giao dịch được xác định bằng phương pháp thu thập thông tin, 
chứng cứ, dữ liệu về giao dịch, rủi ro của các bên liên kết trong thực tiễn hoạt động 
sản xuất kinh doanh.  

2. Phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đồng giữa đối tượng so sánh độc 
lập và giao dịch liên kết, không có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ 
suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên. Trường hợp có khác biệt 
ảnh hưởng trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, 
phải phân tích, xác định và thực hiện điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu theo 
các yếu tố so sánh quy định tại khoản 3 Điều này và phù hợp với từng phương 
pháp xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

Phân tích so sánh tìm kiếm các đối tượng so sánh độc lập tương đồng: 
a) Lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ là giao dịch giữa người nộp thuế 

với bên không có quan hệ liên kết, đảm bảo tương đồng không có khác biệt ảnh 


